	Trường Tiểu học Gia Hòa                                                                                                    Họ và tên:...........................................
Lớp: 1A    
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TOÁN LỚP 1
Năm học: 2016- 2017


( Thời gian làm bài: 40 phút)
	Điểm




	Nhận xét của giáo viên
..……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………


Câu 1 (0,5 điểm): Ghi lại cách đọc các số sau:
	65:…………………………………………
	91:……………………………………………


Câu 2 (0,5 điểm):  Đúng ghi Đ, sai ghi S
	Năm mươi tám viết là 508
	96 gồm 90 và 6


Câu 3 (0,5 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Số liền trước của 80 là............
Câu 4 (0,5 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Khi kim ngắn chỉ vào số 6 và kim dài chỉ vào số 12 trên mặt đồng hồ thì lúc đó là :
	A. 12 giờ
	B. 9 giờ
	C. 6 giờ


Câu 5: (0,5 điểm): Viết các số 62; 81; 38; 73 theo thứ tự từ lớn đến bé
	…………………………………………………………
Câu 6 (2,5 điểm) 
a) Đặt tính rồi tính           
	 34 + 5
..................
..................
..................
	49 -  26
..................
..................
..................
	58 + 21
..................
..................
..................
	98 - 7
..................
..................
..................


b) Tính: 
	25 cm - 2cm + 10 cm = .......................

Câu 7 (0,5 điểm): Số ?
	50
	+
	
	=
	80
	
	12
	=
	16
	-
	


Câu 8 (2,5 điểm) 
Trong vườn có  35 cây bưởi và 12 cây táo. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây bưởi và táo ?
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: ( 1 điểm) 
a) Hình vẽ bên :
- Có…… hình tam giác
- Có ….. đoạn thẳng.
b) Trong mỗi tuần lễ, em đi học các ngày là………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Câu 10 (1 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
Hà và Lan hái được 44 bông hoa, riêng Hà hái được 2 chục bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa ?
	A. 24 bông hoa
	B. 42 bông hoa
	C. 46 bông hoa



	Giáo viên coi, chấm
(ghi rõ họ tên và kí)
1. ………………………………………….
2………………....................................……
	Ý kiến của phụ huynh học sinh

........................................................................



